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A. TRẮC NGHIỆM
Khoanh vào đáp án trước câu trả lời đúng nhất
Bài 8: Sử dụng và bảo quản trang phục
Câu 1: Khi lựa chọn trang phục cần lưu ý điểm gì?
A. Đặc điểm trang phục                                                         B. Vóc dáng cơ thể
C.Đặc điểm trang phục và vóc dáng cơ thể                          D. Đáp án khác
Câu 2: Để tạo cảm giác béo ra thấp xuống cho người mặc, không lựa chọn chất liệu vải nào sau đây?
A. Vải cứng        B. Vải dày dặn        C. Vải mềm vừa phải           D. Vải mềm mỏng
Câu 3: Vải hoa hợp với loại vải nào sau đây?
A. Vải kẻ caro                B. Vải kẻ dọc               C. Vải kẻ ngang           D. Vải trơn
Câu 4: Có mấy cách làm sạch quần áo?
A.1                             B. 2                              C. 3                          D. 4
Câu 5: Cho biết
1- Cất giữ 
2- Làm phẳng
3- Làm sạch
4- Làm khô
Hãy sắp xếp đúng thứ tự thực hiện các bước trong việc bảo quản trang phục
A.3 – 4 – 2 – 1               B.3 – 2- 4- 1                C.4 – 3- 2- 1              D.4 – 2 – 3 – 1 
Câu 6: Phơi hoặc sấy thuộc bước nào trong các bước bảo quản trang phục?
[bookmark: _Hlk97150321]A. Làm sạch                  B. Làm khô                   C. Làm phẳng               D. Cất giữ
Câu 7: Giặt ướt hoặc giặt khô thuộc bước nào trong các bước bảo quản trang phục?
A. Làm sạch                  B. Làm khô                   C. Làm phẳng              D. Cất giữ
Câu 8: Để có sự đồng bộ và đẹp trong trang phục cần:
A. Có áo đẹp                                     B. có giày dép đẹp             
C. Có quần áo đẹp                             D. các phụ kiện đi kèm phù hợp với quần áo
Câu 9: Để tạo ra hiệu ứng thẩm mĩ, nâng cao vẻ đẹp của người mặc cần phối hợp:
A. Cần phối hợp về chất liệu và kiểu dáng            
B. Chỉ cần phối hợp chất liệu và màu sắc
[bookmark: _Hlk97150753]C. Cần phối hợp đúng cách chất liệu, màu sắc, đường nét hoạ tiết khác nhau
D.Cần phối hợp đúng cách: chất liệu, màu sắc, kiểu dáng và đường nét hoạ tiết khác nhau.
Câu 10: Làm thế nào để có những bộ trang phục bền, đẹp?
[bookmark: _Hlk97151005]A. Để có những bộ trang phục bền, đẹp thì người dùng cần biết cách phối màu.
[bookmark: _Hlk97151069]B. Để có những bộ trang phục bền, đẹp thì người dùng cần biết cách lựa chọn trang phục.
C. Để có những bộ trang phục bền, đẹp thì người dùng chỉ cần bảo quản cẩn thận.
D. Để có những bộ trang phục bền, đẹp thì người dùng cần biết sử dụng và bảo quản đúng cách và thường xuyên.
Câu 11: Mỗi người có thể lựa chọn và sử dụng trang phục của mình như thế nào cho đúng?
A. Thích thì chọn không quan tâm có phù hợp hay không.
B. Lựa chọn trang phục cần phù hợp với lứa tuổi, mục đích sử dụng, sở thích về màu sắc, kiểu dáng, điều kiện làm việc và tài chính cá nhân.
C. Điều kiện làm việc 
D. Không có đáp án đúng.
Câu 12: Có mấy cách phối hợp trang phục?
A. 1                                B.2                                     C.3                               D.4
Câu 13: Để tạo cảm giác gầy đi, cao lên cho người mặc, cần lựa chọn trang phục có đường nét, họa tiết như thế nào?
A. Kẻ sọc                    B. Hoa to                   C. Kẻ ô vuông                D. Kẻ ngang
Câu 14: Loại trang phục nào có kiểu dáng đơn giản, rộng, dễ hoạt động; thường có màu sẫm, được may từ vải sợi bông?
A. Trang phục lao động                             B. Trang phục đi học
C. Trang phục lễ hội                                   D. Trang phục mặc ở nhà
Bài 9: Thời trang
Câu 15: Thời trang thay đổi do:
A. Văn hóa                                                                          B. Xã hội     
C. Sự phát triển của khoa học và công nghệ                       D. Cả 3 đáp án trên
Câu 16. Thời trang thay đổi về:
A. Kiểu dáng           B. Chất liệu           C. Màu sắc           D. Cả 3 đáp án trên
Câu 17. Ý nghĩa của phong cách thời trang là:
A. Tạo nên vẻ đẹp cho từng cá nhân
B. Tạo nên nét độc đáo cho từng cá nhân
C. Tạo nên vẻ đẹp hoặc nét độc đáo cho từng cá nhân
D. Tạo nên vẻ đẹp và nét độc đáo riêng cho từng cá nhân
Câu 18. Căn cứ để lựa chọn phong cách thời trang là gì?
A. Căn cứ vào tính cách người mặc.
B. Căn cứ vào sở thích người mặc.
C. Căn cứ vào tính cách hoặc sở thích người mặc
D. Căn cứ vào tính cách và sở thích người mặc.
Câu 19. Phong cách cổ điển có đặc điểm:
A. Giản dị                                          B. Nghiêm túc         
C. Lịch sự                                          D. Giản dị, nghiêm túc và lịch sự
Câu 20. Trang phục mang phong cách thể thao có đặc điểm:
A. Thiết kế đơn giản                B. Đường nét tạo cảm giác mạnh mẽ và khỏe khoắn
C. Thoải mái khi vận động       D. Cả 3 đáp án trên
Câu 21. Phong cách thể thao được sử dụng cho:
A. Nhiều đối tượng khác nhau                           B. Nhiều lứa tuổi khác nhau
C. Nhiều đối tượng và lứa tuổi khác nhau      D. Chỉ sử dụng cho người có điều kiện.
Câu 22. Phong cách dân gian:
A. Mang vẻ hiện đại
B. Đậm nét văn hóa của mỗi dân tộc
C. Vừa mang vẻ đẹp hiện đại, vừa đậm nét văn hóa của mỗi dân tộc.
D. Cổ hủ, lỗi thời.
Câu 23. Phong cách lãng mạn mang đặc điểm:
A. Nhẹ nhàng                                               B. Mềm mại
C. Nhẹ nhàng và mềm mại                           D. Thể hiện sự nghiêm túc
Câu 24. Phát biểu sau đây nói về phong cách nào?
“Trang phục có hình thức giản dị, nghiêm túc, lịch sự”
A. Phong cách cổ điển                               B. Phong cách thể thao
C. Phong cách dân gian                             D. Phong cách lãng mạn
Bài 10: Khái quát về đồ dùng điện trong gia đình
Câu 25: Đại lượng điện định mức chung của đồ dùng điện thường có mấy đại lượng?
A.1                              B.2                        C.3                        D.4
Câu 26: Các đại lượng điện định mức chung của đồ dùng điện thông thường gồm có:
A. Điện áp định mức                                                  B. Công suất định mức
C. Điện áp định mức và công suất định mức              D. Dung tích
Câu 27: Theo em, tại sao phải lưu ý đến các thông số kĩ thuật?
A. Lựa chọn đồ dùng điện phù hợp và sử dụng đúng yêu cầu kĩ thuật.
B. Để lựa chọn đồ dùng điện cho phù hợp
C. Sử dụng đúng yêu cầu kĩ thật
D. Không cần phải chú ý đến thông số kĩ thuật
Câu 28: An toàn đối với người sử dụng điện là:
A. Không chạm vào chỗ đang có điện              
 B. Thường xuyên kiểm tra sửa chữa đồ dùng điện
C. Khi sửa chữa đồ dùng điện phải ngắt nguồn điện
D. Tất cả các đáp án đều đúng.
Câu 29: Để an toàn đối với đồ dùng điện ta cần:
A. Sử dụng đúng chức năng của đồ dùng điện.
B. Hạn chế cắm chung nhiều đồ dùng điện có công suất lớn trên cùng một ổ điện.
C. Vận hành đồ dùng điện theo đúng quy định hướng dẫn.
D. Tất cả các ý trên đều đúng.
Câu 30:
	 [image: C:\Users\acer\Pictures\CN.PNG]
	Hình ảnh này có nghĩa là gì?
A. Không chạm tay vào ổ điện
B. Không cắm các vật kim loại vào ổ điện
C. Sử dụng bút thử điện để kiểm tra điện
D.Nguy hiểm


Câu 31: Khi sử dụng điện thoại cần chú ý:
A. Không để ổ điện cắm sạc điện thoại ở đầu giường
B. Sử dụng sạc điện đúng chủng loại của điện thoại.
C. Không sử dụng điện thoại khi đang sạc
D.Tất cả các ý đều đúng.
Câu 32: Ở nước ta mạng điện trong nhà có điện áp định mức là:
A.220V                      B. 127V                        C. 110V                        D. 250V
Câu 33: Một bóng đèn LED có thông số kĩ thuật như sau: 110V – 5W. Hỏi bóng đèn đó có công suất định mức là bao nhiêu?
A.110W              B.5W                   C. 110W hoặc 5W                 D. 110W và 5W
Câu 34: 
         
	[image: C:\Users\acer\Pictures\CN1.PNG]

	Hãy cho biết bình nước nóng có điện áp định mức là bao nhiêu?
A.220V                      
B.2000W
C.15 l
D.11,4A


Câu 35: Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ chấm để được khẳng định đúng.
     Cùng một loại đồ dùng điện, đồ dùng nào có công suất càng lớn thì mức độ tiêu thụ điện năng….
A. Càng nhỏ             B. Bình thường         C. Càng lớn       D. Không ảnh hưởng gì.
Bài 11: Đèn điện
Câu 36: Đèn điện là:
A. Đồ dùng điện để làm sạch bụi bẩn                   B. Đồ dùng điện để chiếu sáng
C. Đồ dùng điện để chế biến thực phẩm                D. Đồ dùng điện để đun nấu.
Câu 37: Hình ảnh dưới đây mô tả loại đèn nào?
	[image: C:\Users\acer\Pictures\đèn.PNG]
	A. Đèn sợi đốt
B. Đèn LED
C. Đèn compact
D. Đèn ống huỳnh quang.



Câu 38: Một số loại đèn phổ biến là:
A. Đèn sợi đốt                                     B. Đèn ống huỳnh quang và đèn compact       
C. Đèn LED                                         D. tất cả các đáp án trên
Câu 39: Đèn sợi đốt có mấy bộ phận chính?
A.1                              B.2                           C.3                       D.4
Câu 40: Đuôi đèn sợi đốt có mấy loại?
A.1                              B.2                           C.3                       D.4
Câu 41: Đèn ống huỳnh quang có mấy bộ phận chính?
A.1                              B.2                           C.3                       D.4
Câu 42: Ống thuỷ tinh của bóng đèn huỳnh quang bên trong được phủ một lớp bột gì?
A. Bột Natri              B. Bột đồng               C. Bột kẽm         D. Bột huỳnh quang.
Câu 43: Đèn compact có mấy hình dạng phổ biến?
A.1                              B.2                           C.3                       D.4
Câu 44: Bộ phận nào của đèn LED phát ra ánh sáng?
A. Vỏ bóng             B. Đuôi đèn             C. Bảng mạch LED         D. Tất cả đều đúng
Câu 45: Bộ phận nào của đèn LED giúp phân bố đều ánh sáng?
A. Vỏ bóng             B. Đuôi đèn           C. Bảng mạch LED         D. Tất cả đều đúng
Câu 46: Để tiết kiệm điện năng nhiều nhất, em sử dụng loại bóng đèn điện nào sau đây?
A. Bóng đèn sợi đốt                             B. Bóng đèn huỳnh quang
C. Bóng đèn LED                                D. Bóng đèn compact
Câu 47: Mùa đông bác nông dân muốn thắp sáng điện để sưởi ấm cho đàn gà. Bác nên sử dụng loại bóng đèn điện nào để toả ra nhiều nhiệt nhất?
A. Bóng đèn sợi đốt                             B. Bóng đèn huỳnh quang
C. Bóng đèn LED                                D. Bóng đèn compact
Câu 48: Công dụng của đèn điện là:
A. Chiếu sáng           B. Sưởi ấm            C. Trang trí         D. Tất cả các ý đều đúng
Câu 49: Nhà bác học người Mỹ Thomas Ê-đi-son đã phát minh ra đèn sợi đốt đầu tiên vào năm nào?
A. 1789                B. 1879                    C. 1978                   D. 1939
Câu 50: Điện năng biến đổi thành quang năng ở bộ phận nào của đèn sợi đốt:
A. Sợi đốt                    B. Bóng thuỷ tinh               C. Đuôi đèn       D. Điện cực.
B. TỰ LUẬN
[bookmark: _Hlk128513994]Câu 1: Lựa chọn trang phục có thể dựa trên những tiêu chí nào?
[bookmark: _Hlk128514454]Câu 2: Thời trang là gì? Có những phong cách thời trang nào?
[bookmark: _Hlk128515300]Câu 3: Nêu một số lưu ý khi lựa chọn đồ dùng điện trong gia đình
Câu 4: Nêu một số biện pháp sử dụng điện trong gia đình được an toàn?
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